
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 130, Block 14 Ô H-TT2, Khu nhà ở Hi Brand, KĐT mới Văn Phú, Phường Phú 
La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ESOS VÀ SIG

0110510099

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ tổ chức họp báo)

8230

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động  "Dạy về tôn giáo; Các trường của 
các tổ chức Đảng, đoàn thể ")

8559

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

4. Lập trình máy vi tính 6201

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết:
-  Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các 
phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. 
- Cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống  
- Thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp 
khách hàng của hệ thống.
- Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng 
và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu;
- Các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan 
đến máy vi tính

6202

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ESOS VÀ SIG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ESOS AND SIG JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ESOS AND SIG., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976659888
Email: thanhtrung.tran@gmail.com

Fax:
Website:
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50.000.000 VNĐ

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho 
thuê tên miền internet, cho thuê trang Web
- Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm 
sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo từ dữ liệu do khách 
hàng cung cấp

6311

8. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Môi giới bất động sản;
- Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý);
- Quản lý bất động sản;

6820

12. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020(Chính)

13. Quảng cáo
(trừ quảng cáo bị Nhà nước cấm)

7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

15. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: 
- Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ 
thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương 
trình trò chơi máy vi tính; 
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến

5820

16. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng, môi 
giới lao động (trừ Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc 
làm)

7810

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THÀNH 
TRUNG

Số 130 La Casta, 
Khu đô thị mới 
Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500 15.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500 15.000.000 30,000

0260800052
16

2 DƯƠNG VĂN 
HÀ

Phòng 530, toà 
nhà M1, Khu đô 
thị Thanh Hà, 
Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.250 12.500.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.250 12.500.000 25,000

0240860020
25

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN VĨNH 
KHANG

Thôn Bình Minh, 
Xã Đình Chu, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 20,000

0260880005
14

4 PHAN QUỐC 
HƯNG

TDP Phú Hà, 
Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.250 12.500.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.250 12.500.000 25,000

0360830303
61

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026080005216
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 1919, toà nhà S205, Vinhomes Park, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 130 La Casta, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THÀNH TRUNG Nam

05/06/1980 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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